
DANH SÁCH LỚP ÔN ĐIỀU DƯỠNG (NGÀY - ĐÊM) - GÒ VẤP
(DANH SÁCH CHỐT ĐẾN 19/05/2022)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp NHÓM 

1 2193240217 Bùi Chí Bảo 10/03/2001 02DD12A1 1

2 2193240043 Võ Văn Đắc 18/04/1990 02DD12B1 1

3 2193360061 Đoàn Công Duy 18/10/2004 02DD12C1 1

4 2193360168 Mai Ngọc Bảo Hân 04/10/2004 02DD12C1 1

5 2193360266 Nguyễn Trung Hiếu 07/01/2001 02DD12C1 1

6 2193360096 Nguyễn Huy Hoàng 20/02/2004 02DD12C1 1

7 2193360130 Phạm Đặng Mỹ Hương 30/08/2004 02DD12C1 1

8 2193360059 Phạm Ngọc Quốc Huy 30/01/2004 02DD12C1 1

9 2193360010 Nguyễn Minh Kha 27/04/1999 02DD12C1 1

10 2193360169 Ngô Nhựt Khang 18/10/2003 02DD12C1 1

11 2193240165 Nguyễn Hoàng Ái Lan 26/04/1977 02DD12B1 1

12 2193240180 Huỳnh Ngọc Phương Linh 05/05/2001 02DD12A1 1

13 2193360280 Uông Lê Trúc Ly 28/12/2003 02DD12C1 1

14 2193240290 Võ Thụy Xuân Mai 26/03/1995 02DD12A1 1

15 2193240143 Lê Quang Minh 22/08/2001 02DD12A1 1

16 2193360129 Võ Trần Giáng My 02/02/2004 02DD12C1 1

17 2193240240 Nguyễn Hà Linh Na 02/08/2001 02DD12A1 1

18 2193180032 Nguyễn Thị Thu Ngân 30/06/1986 02DD12B1 1

19 2193360265 Võ Thị Mỹ Ngọc 19/12/1997 02DD12D1 1

Tổng 19 sinh viên

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp NHÓM 

1 2193360071 Ngô Minh Như 09/09/2004 02DD12C1 2

2 2193360027 Nguyễn Trọng Phú 11/05/2002 02DD12D1 2

3 2193240200 Thạch Minh Thái 01/06/2000 02DD12A1 2

4 2193240157 Nguyễn Thị Thắm 12/09/1999 02DD12A1 2

5 2193360026 Lê Thanh Thanh 18/10/2004 02DD12C1 2

6 2193240163 Trần Ngọc Thành 23/08/2000 02DD12A1 2

7 2193360105 Lê Hoàng Hương Thảo 06/12/2004 02DD12C1 2

8 2193240326 Cao Hồng Minh Thảo 02/11/1995 02DD12B1 2

9 2193360177 Lê Thị Minh Thư 07/06/2004 02DD12C1 2

10 2193360074 Lê Anh Thư 18/06/2004 02DD12C1 2

11 2193360100 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/06/2004 02DD12C1 2

12 2193240179 Vũ Thị Mỹ Tiên 28/02/2000 02DD12A1 2

13 2193240328 Trần Ngọc Tím 26/02/2001 02DD12B1 2



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp NHÓM 

14 2193360099 Nguyễn Ngọc Trâm 23/01/2004 02DD12C1 2

15 2193240004 Lê Thị Trầm 20/06/1999 02DD12A1 2

16 2193360120 Phạm Nguyễn Xuân Trúc 17/01/2004 02DD12C1 2

17 2193240156 Đặng Nguyễn Tường Vi 13/02/2001 02DD12A1 2

18 2193360166 Nguyễn Thanh Vi 03/03/1999 02DD12D1 2

19 2193360112 Cao Thụy Tường Vy 12/10/2004 02DD12C1 2

Tổng 19 sinh viên

LỊCH ÔN THI

Ngành điều dưỡng Gò Vấp ( Lớp: 02DD12A1C1 & 02DD12B1D1; nhóm 1):

STT Nội dung Giáo viên Thời gian Phòng ôn

1 Kỹ thuật điều dưỡng 1 C. Hóa Thứ 5. Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 26/05/2022

Phòng 304

2 Kỹ năng điều dưỡng 2 C. Hóa Thứ 5. Chiều: 13h  – 17h Phòng 304

3 Kỹ năng sơ cấp cứu 2 C. Hồng Thứ 7. Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 28/05/2022

Phòng 304

4 Kỹ năng cận lâm sàng C. Hồng Thứ 7. Chiều: 13h  – 17h Phòng 304

5 Kỹ năng lập kế hoạch chăm 
sóc

C. Hóa Thứ 5.Sáng: 7h30 – 11h30
Ngày 02/06/2022

Phòng 304

6 Kỹ năng sơ cấp cứu 1 C. Hóa Thứ 5. Chiều: 13h  – 17 h Phòng 304

 Ngành điều dưỡng Gò Vấp ( Lớp: 02DD12A1C1 & 02DD12B1D1; nhóm 2):

STT Nội dung Giáo viên Thời gian Phòng ôn

1 Kỹ thuật điều dưỡng 1 C. Hóa Thứ 3: 18h – 21h Ngày 24/05/2022 Phòng 304

Kỹ năng cận lâm sàng C. Hồng Thứ 4: 18h – 21h Ngày 25/05/2022 Phòng 305

2 Kỹ năng điều dưỡng 2 C. Hóa Thứ 5: 18h – 21h Ngày 26/05/2022 Phòng 304

3 Kỹ năng lập kế hoạch chăm 
sóc C. Hóa Thứ 3: 18h – 21h Ngày 31/05/2022 Phòng 304

4 Kỹ năng sơ cấp cứu 1 C. Hóa Thứ 5: 18h – 21h Ngày 02/06/2022 Phòng 304

5 Kỹ năng sơ cấp cứu 2 C. Hồng Thứ 4: 18h – 21h Ngày 01/06/2022 Phòng 304

PHÒNG ĐÀO TẠO


